
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT 

L2
THI 
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.26.04.35.0CÐ KT 2006/12/2002AnhĐào Ngọc Bảo03102010011

6.28.03.68.0CÐ KT 2001/01/2002DungLưu Thị03102010072

5.36.03.49.0CÐ KT 2017/06/1997DươngCao Thị Thùy03102010093

4.95.03.610.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010104

6.06.05.010.0CÐ KT 2002/06/2002GiangTrần Thị Hiền03102010125

5.65.05.78.0CÐ KT 2004/05/2002HânLê Thái03102010156

5.06.02.79.0CÐ KT 2001/04/1999HiềnTrần Thị03102010177

4.75.02.910.0CÐ KT 2007/02/2002HiếuPhan Văn03102010198

5.15.03.910.0CÐ KT 2002/12/2002HuânNguyễn Hồng03102010229

5.46.04.18.0CÐ KT 2029/11/2002HuyPhan Nguyễn Thành031020102410

3.95.03.60.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt031020102511

5.06.02.98.0CÐ KT 2024/11/2002HuyềnNguyễn Thị Thanh031020102712

5.37.03.06.0CÐ KT 2026/01/2002HữuTrần Nguyễn031020102813

6.27.04.69.0CÐ KT 2028/02/2002NgaĐỗ Thị Hằng031020104214

5.46.04.08.0CÐ KT 2006/02/2001NgânHà Thị Kim031020104315

0.00.02.70.0CÐ KT 2008/11/2001NguyênTrần Long031020104816

3.75.03.10.0CÐ KT 2023/05/2002NhiNguyễn Thị Thảo031020104917

3.53.02.79.0CÐ KT 2016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106218

4.66.02.66.0CÐ KT 2011/12/2002ThiênNguyễn Vương Thành031020106919

0.00.04.44.0CÐ KT 2008/11/1997ThịnhNguyễn Toàn031020107020

5.48.03.60.0CÐ KT 2003/08/2002TrâmNgô Hoàng Bảo031020107921

4.04.03.18.0CÐ KT 2014/02/2002TrinhTrần Bá031020108122

6.68.03.910.0CÐ KT 2003/03/2002TúLê Thị Cẩm031020108723

4.34.03.69.0CÐ KT 2026/02/2002UyênĐặng Thị Tố031020108924

4.97.03.02.0CÐ KT 2006/10/2002UyênĐỗ Hoàng Thảo031020109025

5.77.03.010.0CÐ KT 2002/01/2001VinhTrần Huỳnh Hữu031020109226

4.44.03.610.0CÐ KT 2011/01/2002XuyếnLê Bảo031020109527

5.87.03.69.0CÐ KT 2005/11/2002YếnTô Hải031020109728
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